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Phụ lục số 01
HƯỚNG DẪN KHOÁN CHI VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
A. KHI THAM GIA TỪ GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA ĐẾN GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM
	Công việc
	Tội ít

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội rất

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội đặc biệt nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)

	1.
	Tham gia hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai của người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự
	10,0
	13,0
	15,0
	17,0

	2.
	Tham gia đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra và thực hiện các công việc tham gia tố tụng khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (tham gia chứng kiến việc giao nhận, thông báo Kết luận Điều tra, Cáo trạng; tham gia chứng kiến việc thỏa thuận về bồi thường trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự;…)
	
	
	
	

	3.
	Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng
	
	
	
	

	4.
	Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan
	
	
	
	

	5.
	Làm việc với người bị buộc tội tại Buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam
	
	
	
	

	6.
	Tham gia phiên tòa sơ thẩm
	
	
	
	

	7.
	Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị 
	
	
	
	

	8.
	Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự và những người tham gia tố tụng khác
	4,5
	5,5
	8,0
	9,0

	9.
	Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tại Trung tâm, Chi nhánh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
	
	
	
	

	10.
	Chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ hoặc thực hiện các công việc hợp lý khác theo quy định của pháp luật để phục vụ việc bào chữa, bảo vệ (đề nghị giám định, giám định lại; đề nghị tiến hành các hoạt động tố tụng; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;…).
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	14,5 buổi

(5,51 mức lương cơ sở)
	18,5 buổi

(7,03 mức lương cơ sở)
	23 buổi

( 8,74 mức lương cơ sở)
	26 buổi

(9,88 mức lương cơ sở)


B. KHI THAM GIA TỪ GIAI ĐOẠN TRUY TỐ ĐẾN GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

	Công việc
	Tội ít

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội rất

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội đặc biệt nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)

	1.
	Tham gia hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai của người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự cùng với Kiểm sát viên
	6,5
	8,5
	10,0
	12

	2.
	Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan 
	
	
	
	

	3.
	Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng
	
	
	
	

	4.
	Thực hiện các công việc tham gia tố tụng khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị
	
	
	
	

	5.
	Tham gia phiên tòa sơ thẩm
	
	
	
	

	6.
	Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng đương sự trong vụ án hình sự và những người tham gia tố tụng khác
	4,5
	5,5
	8,0
	9,0

	7.
	Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tại Trung tâm, Chi nhánh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
	
	
	
	

	8.
	Chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ hoặc thực hiện các công việc hợp lý khác theo quy định của pháp luật để phục vụ việc bào chữa, bảo vệ (đề nghị giám định, giám định lại; đề nghị tiến hành các hoạt động tố tụng; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;…).
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	11 buổi

(4,18 mức lương cơ sở)
	14 buổi

(5,32 mức lương cơ sở)
	18 buổi

(6,84 mức lương cơ sở)
	21 buổi

(7,98 mức lương cơ sở)


C. KHI THAM GIA Ở GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

	Công việc
	Tội ít

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội rất

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội đặc biệt nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)

	1.
	Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan
	4,0
	6,0
	7,5
	9,0

	2.
	Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng
	
	
	
	

	3.
	Thực hiện các công việc tham gia tố tụng khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị
	
	
	
	

	4.
	Tham gia phiên tòa sơ thẩm
	
	
	
	

	5.
	Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự và những người tham gia tố tụng khác
	4,0
	5,5
	6,5
	7,5

	6.
	Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tại Trung tâm, Chi nhánh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
	
	
	
	

	7.
	Chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ hoặc thực hiện các công việc hợp lý khác theo quy định của pháp luật để phục vụ việc bào chữa, bảo vệ (đề nghị giám định, giám định lại; đề nghị tiến hành các hoạt động tố tụng; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;…).
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	8,0 buổi

(3,04 mức lương cơ sở)
	11,5 buổi

(4,37 mức lương cơ sở)
	14,0 buổi

(5,32 mức lương cơ sở)
	16,5 buổi

(6,27 mức lương cơ sở)


D. GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM

	Công việc
	Tội ít

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội rất

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội đặc biệt nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)

	1.
	Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan
	4,0
	5,5
	6,0
	7,0

	2.
	Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng
	
	
	
	

	3.
	Thực hiện các công việc tham gia tố tụng khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng nghị
	
	
	
	

	4.
	Tham gia phiên tòa phúc thẩm
	
	
	
	

	5.
	Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự và những người tham gia tố tụng khác
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0

	6.
	Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tại Trung tâm, Chi nhánh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
	
	
	
	

	7.
	Chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ hoặc thực hiện các công việc hợp lý khác theo quy định của pháp luật để phục vụ việc bào chữa, bảo vệ (đề nghị giám định, giám định lại; đề nghị tiến hành các hoạt động tố tụng; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;…).
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	8,0 buổi

(3,04 mức lương cơ sở)
	10,5 buổi

(3,99 mức lương cơ sở)
	12 buổi

(4,56 mức lương cơ sở)
	14 buổi

(5,32 mức lương cơ sở)


E. GIAI ĐOẠN GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM 
	Công việc
	Tội ít

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội rất

nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)
	Tội đặc biệt nghiêm trọng

(Đv tính: Buổi)

(mức tối đa)

	1.
	Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan 
	4,0
	5,5
	6,0
	7,0

	2.
	Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng; thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	
	
	

	3.
	Tham gia phiên tòa giám đốc thẩm/tái thẩm
	
	
	
	

	4.
	Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự và những người tham gia tố tụng khác
	3,5
	5,0
	6,0
	7,0

	5.
	Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tại Trung tâm, Chi nhánh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
	
	
	
	

	6.
	Chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ hoặc thực hiện các công việc hợp lý khác theo quy định của pháp luật để phục vụ việc bào chữa, bảo vệ (đề nghị tiến hành các hoạt động tố tụng; đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;…).
	
	
	
	

	
	Tổng số
	7,5 buổi

(2,85 mức lương cơ sở)
	10,5 buổi

(3,99 mức lương cơ sở)
	12 buổi

(4,56 mức lương cơ sở)
	14 buổi

(5,32 mức lương cơ sở)


Ghi chú:

- Mức khoán chi vụ việc phải căn cứ vào công việc mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện. 
- Trường hợp không thực hiện một hoặc một số công việc thì sẽ bị trừ số buổi theo các mức tương ứng sau: 
+ Đối với loại tội ít nghiêm trọng
: Tối thiểu 0,5 buổi; 
+ Đối với tội nghiêm trọng

: Tối thiểu 01 buổi;
+ Đối với tội rất nghiêm trọng

: Tối thiểu 1,5 buổi; 
+ Đối với đặc biệt nghiêm trọng
: Tối thiểu 02 buổi.

- Trường hợp không thực hiện tất cả các công việc trong nhóm công việc khoán thì sẽ trừ hết số buổi của nhóm công việc đó.
- Trường hợp số buổi quy đổi để khoán chi vụ việc thấp hơn 03 mức lương cơ sở thì được khoán chi vụ việc bằng 03 mức lương cơ sở.
- Vụ việc kết thúc do người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm rút yêu cầu hoặc đình chỉ.
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